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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Khi học xong bài này, HS:
- Phân tích được ý nghĩa của cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong kế hoạch hoá gia đình.
- Phân tích được những nguy cơ khi có thai ở tuổi vị thành niên.
- Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai, từ đó xác định được các nguyên tắc cần tuân thủ để tránh thai.
2. Năng lực
a) Năng lực chung	
- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
- Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
- Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
b) Năng lực riêng
- Năng lực ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày trước lớp, trình bày sản phẩm của nhóm
- Năng lực khoa học:Tìm hiểu kiến thức cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai từ đó có biện pháp bảo vệ bản thân tránh mang thai ngoài ý muốn
- Năng lực thẩm mỹ: Thiết kế bài thuyết trình hay trình bày poster, vẽ sơ đồ tư duy
3. Phẩm chất	
- Trách nhiệm: Có thói quen sống khoa học để bảo vệ cơ thể tránh mang thai ngoài ý muốn
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
- Trung thực: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV: 
- Giáo án, SGK, Tranh vẽ như SGK, tiêu bản mẫu vật, tranh ảnh.
2. Chuẩn bị của HS: 
- Vở ghi, SGK, Nêu và giải quyết vấn đề kết hợp hình vẽ và làm việc với SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1:MỞ ĐẦU
KHỞI TẠO HỨNG THÚ TÌM HIỂU CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI
a) Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b) Nội dung: Giáo viên giới thiệu thông tin liên quan đến bài học.
c) Sản phẩm: Học sinh lắng nghe định hướng nội dung học tập.
d) Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe phát triển năng lực quan sát, năng lực giao tiếp.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	Trong xã hội hiện nay, những tệ nạn làm cho cuộc sống của con người không lành mạnh, một phần trong số đó là do thiếu hiểu biết dẫn tới có trường hợp 15 tuổi đã có con. Tuy nhiên, khoa học đã nghiên cứu và đề ra các biện pháp tránh thai hữu hiệu nhằm giúp gia đình và xã hội phát triển ngày càng bền vững
	- HS nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

	- Giáo viên quan sát, hỗ trợ/trả lời câu hỏi của học sinh
	HS lắng nghe phần giới thiệu của giáo viên.


	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

	Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
	- Đại diện nhóm báo cáo kết quả


	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
	- HS đánh giá chéo


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu ý nghĩa của việc tránh thai
a) Mục tiêu: HS trình bày được ý nghĩa của việc tránh thai
b) Nội dung:HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c) Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d) Tổ chứcthực hiện:Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	- GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin SGK trả lời câu hỏi
+ Em hãy cho biết nội dung của cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong kế hoạch hoá gia đình ?
+ Cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch có ý nghĩa như thế nào ? cho biết lí do ?
+ Thực hiện cuộc vận động đó bằng cách nào ?
+ Điều gì sẽ xảy ra khi có thai ở tuổi còn đang đi học (tuổi vị thành niên)?
+ Em nghĩ như thế nào khi HS THCS được học về vấn đề này ?
+ Em có biết hiện nay có nhiều trẻ em tuổi vị thành niên có thai hay không ? Thái độ của em như thế nào trước hiện tượng này ?
	- HS nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

	- Giáo viên quan sát, hỗ trợ/trả lời câu hỏi của học sinh
	HS thảo luận nhóm hoàn thành câu hỏi


	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

	Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
	- Đại diện nhóm báo cáo kết quả


	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
	- HS đánh giá chéo

	I. Ý nghĩa của việc tránh thai:
- Trong việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình: Đảm bảo sức khoẻ cho người mẹ và chất lượng cuộc sống.
- Đối với HS (tuổi vị thành niên) không nên có con sớm sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ, học tập và tinh thần.



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu những nguy cơ khi có thai ở tuổi vị thành niên
a) Mục tiêu: HS trình bày được những nguy cơ khi có thai ở tuổi vị thành niên
b) Nội dung:HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c) Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d) Tổ chứcthực hiện:Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	- GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin SGK trả lời câu hỏi
+ Cần phải làm gì để tránh mang thai ngoài ý muốn hay tránh phải nạo phá thai ở tuổi vị thành niên ?
	- HS nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

	- Giáo viên quan sát, hỗ trợ/trả lời câu hỏi của học sinh
	HS thảo luận nhóm hoàn thành câu hỏi


	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

	Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
	- Đại diện nhóm báo cáo kết quả


	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- Gv có thể đưa thêm dẫn chứng  về có thai ngoài ý muốn để giáo dục HS.
- Gv cần nhấn mạnh hậu quả khi có thai ở tuổi vị thành niên để HS tự ý thức bảo vệ, giữ gìn bản than
	- HS đánh giá chéo

	II. Những nguy cơ có thai ở tuổi vị thành niên:
- Có thai ở tuổi vị thành niên là nguyên nhân tăng nguy cơ tử vong và gây nhiều hậu quả xấu.



Hoạt động 2.3: Tìm hiểu cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
a) Mục tiêu: HS biết được cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai từ đó có biện pháp bảo vệ bản thân tránh mang thai ngoài ý muốn
b) Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c) Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d) Tổ chứcthực hiện:Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	+ Dựa vào điều kiện thụ tinh và thụ thai, hãy nêu các nguyên tắc để tránh thai ?
- GV cho HS giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp đó
+ Cần có những biện pháp nào để thực hiện nguyên tắc tránh thai ?
- Gv nên cho HS nhận biết các phương tiện sử dụng bằng cách :
+ Cho HS quan sát bao cao su, thuốc, ….
+ Cho một nhóm đọc tên nguyên tắc và nhóm khác đọc phương tiện sử dụng.
	- HS nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

	- Giáo viên quan sát, hỗ trợ/trả lời câu hỏi của học sinh
	HS thảo luận nhóm hoàn thành câu hỏi


	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

	Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
	- Đại diện nhóm báo cáo kết quả


	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	- HS đánh giá chéo

	III. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai:
* Nguyên tắc tránh thai:
- Ngăn trứng chín và rụng.
- Tránh không để tinh trùng gặp trứng.
- Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh.
* Phương tiện tránh thai:
- Bao cao su, thuốc tránh thai, vòng tránh thai ….


HOẠT ĐỘNG 3: CỦNG CỐ
a) Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b) Nội dung:Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d) Tổ chức thực hiện: Tổ chức theo phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, học sinh hợp tác, vận dụng kiến thức hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV chiếu các câu hỏi/bài tập hoặc giao phiếu học tập với các câu hỏi/bài tập cho HS và yêu cầu học sinh thực hiện một số câu hỏi/bài tập và chia sẻ với bạn bên cạnh về kết quả hoạt động luyện tập.
GV giao nhiệm vụ cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm:
Câu 1. Vì sao chúng ta không nên mang thai khi ở tuổi vị thành niên ?
A. Vì con sinh ra thường nhẹ cân và có tỉ lệ tử vong cao.
B. Vì mang thai sớm thường mang đến nhiều rủi ro như sẩy thai, sót rau, băng huyết, nhiễm khuẩn, nếu không cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.
C. Vì sẽ ảnh hưởng đến học tập, vị thế xã hội và tương lai sau này.
D. Tất cả các phương án còn lại.
Câu 2. Việc nạo phá thai có thể dẫn đến hậu quả nào sau đây ?
A. Vỡ tử cung khi chuyển dạ ở lần sinh sau
B. Chửa ngoài dạ con ở lần sinh sau
C. Tất cả các phương án còn lại
D. Vô sinh
Câu 3. Muốn tránh thai, chúng ta cần nắm vững nguyên tắc nào dưới đây ?
A. Tránh không để tinh trùng gặp trứng
B. Ngăn cản trứng chín và rụng
C. Tất cả các phương án còn lại
D. Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh
Câu 4. Biện pháp tránh thai nào dưới đây làm cản trở sự làm tổ của trứng đã thụ tinh ?
A. Thắt ống dẫn tinh			B. Đặt vòng tránh thai
C. Cấy que tránh thai			D. Sử dụng bao cao su
Câu 5. Biện pháp tránh thai nào dưới đây làm cản trở sự chín và rụng của trứng ?
A. Sử dụng bao cao su			B. Đặt vòng tránh thai
C. Uống thuốc tránh thai			D. Tính ngày trứng rụng
Câu 6. Thành phần không thể thiếu của viên tránh thai là
A. prôgestêrôn.	B. ơstrôgen.		C. LH.		D. FSH.
Câu 7. Thông thường, khi uống thuốc tránh thai thì
A. trứng sẽ không còn khả năng thụ tinh.
B. chúng ta vẫn có kinh nguyệt bình thường.
C. chúng ta sẽ tắt kinh hoàn toàn.
D. trứng vẫn rụng bình thường.
Câu 8. Biện pháp tránh thai nào dưới đây thường được áp dụng cho nam giới ?
A. Sử dụng bao cao su			B. Đặt vòng tránh thai
C. Uống thuốc tránh thai			D. Tính ngày trứng rụng
Câu 9. Biện pháp nào dưới đây không chỉ giúp tránh thai mà còn phòng ngừa được các bệnh lây truyền qua đường tình dục ?
A. Uống thuốc tránh thai			B. Thắt ống dẫn tinh
C. Đặt vòng tránh thai			D. Sử dụng bao cao su
Câu 10. Phương pháp tránh thai nào dưới đây không áp dụng cho những người có chu kì kinh nguyệt không đều ?
A. Uống thuốc tránh thai			B. Đặt vòng tránh thai
C. Tính ngày trứng rụng			D. Sử dụng bao cao su
Đáp án
	1. D
	2. C
	3. C
	4. B
	5. C

	6. A
	7. B
	8. A
	9. D
	10. C


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:  HS thực hiện trả lời câu hỏi/bài tập chia sẻ với bạn bên cạnh để hoàn thiện câu hỏi/bài tập. 
Bước 3: Báo cáo kết quả học tập: 
  GV tổ chức cho HS báo cáo  kết quả thảo luận 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: GV đánh giá phần bài làm của các nhóm
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b) Nội dung:  Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c) Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d) Tổ chức thực hiện:GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Liên hệ thực tế các biện pháp tuyên truyền ở địa phương em về kế hoạch hóa, về sức khỏe sinh sản vị thành niên...
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:  HS thực hiện trả lời câu hỏi/bài tập chia sẻ với bạn bên cạnh để hoàn thiện câu hỏi/bài tập. 
Bước 3: Báo cáo kết quả học tập: 
  GV tổ chức cho HS báo cáo  kết quả thảo luận 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: GV đánh giá phần bài làm của các nhóm

